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NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê   ị Án   uyết.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Văn Mừng; 

2. Bà Lưu   ị Kiên. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn   ị   ủy,   ư ký Toà án nhân dân 

t àn  p ố  ây Nin , tỉn   ây Nin . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọ  N iên, Kiểm sát viên.    

Ngày 11 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở  oà án n ân dân t àn  p ố Tây 

Nin , tỉn   ây Nin  xét xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án dân sự t ụ lý số: 

21/2021/TLST- DS ngày 19 tháng 01 năm 2021 về  việ : “ r n     p  ợp 

đồng tín dụng” t eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số: 43/2021/QĐXXS  – 

DS ngày 31 tháng 3 năm 2021, Quyết địn   oãn p iên tò  số: 26/2021/QĐDS 

– ST ngày 20 tháng 4 năm 2021, giữ   á  đương sự: 

  - Nguyên đơn: Ngân hàng S. Đị    ỉ trụ sở:  P ường C, Quận D, Thành 

p ố Hồ C í Min . 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Đứ    ạ   D,   ứ  vụ:  ổng 

giám đố  Ngân hàng S. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hồng S,   ứ  vụ: Giám đố  

Ngân hàng S  i n án   ây Nin  (  eo Quyết địn  số 3977/2020/QĐ – PL 

ngày 28-12-2020  ủ   ổng Giám đố  về việ  ủy quyền ký  ợp đồng/t ỏ  

t uận, văn bản và t  m gi  tố tụng). 

Người được ủy quyền lại: An  C o Hiền  rí P, sin  năm 1972,   ứ  vụ: 

Chuyên viên Quản lý nợ P òng kiểm soát rủi ro (Theo gi y ủy quyền số 

11/2021/GUQ – CNTN ngày 14-01-2021  ủ  ông Nguyễn Hồng S); vắng mặt, 

 ó đơn xin xét xử vắng mặt. 

- Bị đơn: Anh P ạm  rung H, sin  năm 1978. Đị    ỉ: k u p ố A, 

p ường B, t àn  p ố  ; vắng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung đơn khởi kiện, quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn 

Ngân hàng S (viết tắt là Ngân hàng S) do anh Cao Hiền Trí P là người đại 

diện theo ủy quyền trình bày: 

 Ngày 21-12-2018, anh P ạm  rung H  ó ký với Ngân hàng S Hợp đồng 

sử dụng   ẻ quố  tế số JCP, số t ẻ: 356480 – 0916, b o gồm gi y đề ng ị   p 

t ẻ tín dụng kiêm  ợp đồng và bản điều k oản và Điều kiện p át  àn  và sử 

dụng t ẻ tín dụng  ủ  Ngân  àng – các tài liệu này đượ  gọi   ung là Hợp 

đồng). Căn  ứ t u n ập  ủ   n  H, Ngân hàng S đã đồng ý   p t ẻ tín dụng 

cho anh H với  ạn mứ  sử dụng là 10.000.000 đồng, mụ  đí   tiêu dùng  á 

n ân,  ìn  t ứ  v y: tín    p (k ông  ó tài sản bảo đảm), lãi su t trong  ạn là 

2,6%/t áng, lãi su t quá  ạn là 3,9%/t áng, k ông t ỏ  t uận t ời  ạn   o v y 

, p ương t ứ  trả nợ: trả tiền gố  và tiền lãi mỗi t áng tối t iểu là 500.000 

đồng. K i v y,  n  H  ó  ung   p   o Ngân hàng S đị    ỉ  ư trú  ủ   n  H 

tại: Số k u p ố A, p ường B, t àn  p ố  , ngoài r  k ông  òn đị    ỉ  ư trú 

nào khác.    

Sau khi vay anh H  ó t  n  toán  nợ   o Ngân hàng S đến t áng 9-2020 

t ì ngưng, k ông t  n  toán nữ . Qu  n iều lần làm việ , n ắ  n ở n ưng  n  

H vẫn k ông  ó t iện   í trả nợ, do anh H vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đượ  

quy địn  tại Điều 2  ủ  Bản điều k oản và Điều kiện p át  àn  sử dụng t ẻ tín 

dụng  ủ  Ngân hàng S, ngày 22-12-2020, Ngân hàng S đã    m dứt quyền sử 

dụng t ẻ và   uyển toàn bộ dư nợ gố  (b o gồm nợ gố , lãi trong  ạn, p í 

vượt  ạn mứ ...)  òn t iếu s ng nợ quá  ạn  ăn  ứ quy địn  tại Điều 23  ủ  

Bản điều k oản và Điều kiện p át  àn  sử dụng t ẻ tín dụng  ủ  Ngân hàng S. 

 ại Đơn k ởi kiện, Ngân hàng Syêu  ầu  n  P ạm  rung H trả số tiền 

tín  đến ngày 14-01-2021 là 12.352.980 đồng, trong đó dư nợ gố  là 

12.009.516 đồng, nợ lãi là 343.464 đồng và tiền lãi p át sin  t eo mứ  lãi su t 

t ỏ  t uận trong Hợp đồng tín dụng kể từ ngày 15-01-2021   o đến k i  n  H 

trả dứt nợ v y. 

 rong quá trìn   ò  án t ụ lý giải quyết vụ án, ngày 30-3-2021, anh H 

đã trả   o Ngân hàng Ssố tiền 3.000.000 đồng và đượ  Ngân hàng S ưu tiên 

 ạ   toán vào số dư nợ gố . Nay Ngân hàng Syêu  ầu  n  H trả số tiền tín  

đến ngày 11-5-2021 là 11.027.496 đồng, trong đó dư nợ gố  là 9.009.516 

đồng, nợ lãi quá  ạn là 2.017.980 đồng và tiền lãi p át sin  t eo mứ  lãi su t 

t ỏ  t uận trong Hợp đồng tín dụng kể từ ngày 12-5-2021   o đến k i  n  H 

trả dứt nợ v y. Ngoài r , Ngân hàng Sk ông  ó ý kiến và yêu  ầu gì k á . 

Bị đơn anh Phạm Trung H đã  được Tòa án tống đạt Thông báo thụ lý 

vụ án và triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng anh H không nộp bản tự khai, không 

đến Tòa giải quyết vụ án nên không có ý kiến trình bày. 

- Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh về việc 

tuân theo pháp luật tố tụng và việc giải quyết vụ án: 

Việ     p  àn  p áp luật tố tụng  ủ    ẩm p án và Hội đồng xét xử từ 

k i t ụ lý vụ án   o đến k i xét xử:   ẩm p án và Hội đồng xét xử đã t ự  

 iện đúng và đầy đủ trìn  tự t ủ tụ  t eo quy địn   ủ  Bộ luật tố tụng Dân sự; 
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Về việ  giải quyết vụ án: Căn  ứ Điều 91, Điều 95 Luật Cá  tổ   ứ  tín 

dụng, Ng ị quyết số 326/2016/UB VQH ngày 30 t áng 12 năm 2016 phí Tòa án 

quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í 

 ò  án: Đề ng ị Hội đồng xét xử: C  p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  

Ngân hàng Sđối với  n  P ạm  rung H. Buộ   n  P ạm  rung H trả   o 

Ngân hàng Ssố tiền tín  đến ngày 11-5-2021 là 11.027.496 đồng, trong đó dư 

nợ gố  là 9.009.516 đồng, nợ lãi quá  ạn là 2.017.980 đồng và tiền lãi p át 

sin  t eo mứ  lãi su t t ỏ  t uận trong Hợp đồng tín dụng kể từ ngày 12-5-

2021   o đến k i  n  H trả dứt nợ v y. Giải quyết án p í t eo quy địn  p áp 

luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên toà và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, ý kiến của đại diện Viện 

kiểm sát, xét thấy: 

[1] Về t ủ t ụ  tố tụng:  

[1.1] Về t ẩm quyền giải quyết vụ án: Ngân hàng S k ởi kiện về việ  

tr n     p Hợp đồng tín dụng với bị đơn anh P ạm  rung H  ó đị    ỉ  ư trú 

tại: Số k u p ố A, p ường B, t àn  p ố  . Căn  ứ quy địn  tại Điều 26, Điều 

35 và Điều 39  ủ  Bộ luật  ố tụng dân sự,  ò  án n ân dân t àn  p ố  ây 

Nin , tỉn   ây Nin   ó t ẩm quyền giải quyết vụ án. 

[1.2] Về t ời  iệu k ởi kiện: Anh P ạm  rung H ký Hợp đồng sử dụng 

  ẻ quố  tế số JCP, số t ẻ: 356480 – 0916 với Ngân hàng Svào ngày 21-12-

2018. Qú  trìn  t ự   iện  ợp đồng, do anh H vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán nợ 

nên Ngân hàng Sđã   uyển toàn bộ dư nợ gố  (b o gồm nợ gố , lãi trong  ạn, 

p í vượt  ạn mứ ...) còn thiếu s ng nợ quá  ạn từ ngày 22-12-2020.  ín  từ 

ngày 22-12-2020 đến ngày  ò  án n ận đơn k ởi kiện  ủ  Ngân hàng S(ngày 

15-01-2021)   ư  quá 03 năm,  ăn  ứ quy địn  tại Điều 429  ủ  Bộ luật Dân 

sự, xá  địn  t ời  iệu k ởi kiện tr n     p  ợp đồng tín dụng vẫn  òn. 

[1.3] Về sự  ó mặt, vắng mặt  ủ  đương sự, người đại diện  ủ  đương 

sự  tại p iên tò :  

Người đại diện t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn Ngân hàng Slà anh Cao 

Hiền  rí P vắng mặt và  ó đơn xin xét xử vắng mặt. Bị đơn anh P ạm  rung H 

đượ   ò  án triệu tập  ợp lệ lần t ứ   i để t  m gi  p iên tò  n ưng vắng mặt 

không có lý do. Căn  ứ điểm b k oản 2 Điều 227, Điều 228  ủ  Bộ luật  ố 

tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến  àn  xét xử vắng mặt  n  C o Hiền  rí P và 

anh P ạm  rung H là p ù  ợp. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Xét yêu  ầu k ởi kiện  ủ  Ngân hàng Sđối với anh P ạm  rung H: 

Xét t  y, việ  anh P ạm  rung H v y tiền tại Ngân hàng S là  ó t ật và 

 oàn toàn tự nguyện, đượ  t ể  iện thông qua Hợp đồng sử dụng   ẻ quố  tế 

số JCP, số t ẻ: 356480 – 0916, b o gồm gi y đề ng ị   p t ẻ tín dụng kiêm 

 ợp đồng và bản điều k oản và Điều kiện p át  àn  và sử dụng t ẻ tín dụng 

 ủ  Ngân  àng –  á  tài liệu này đượ  gọi   ung là Hợp đồng),  ạn mứ  sử 

dụng là 10.000.000 đồng, mụ  đí   tiêu dùng  á n ân,  ìn  t ứ  v y: tín    p 
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(k ông  ó tài sản bảo đảm), lãi su t trong  ạn là 2,6%/t áng, lãi su t quá  ạn 

là 3,9%/tháng, không t ỏ  t uận t ời  ạn   o v y, p ương t ứ  trả nợ: trả tiền 

gố  và tiền lãi mỗi t áng tối t iểu là 500.000 đồng.  

Về mứ  lãi su t:   ỏ  thuận về lãi su t cho vay giữ  Ngân hàng S và 

anh H là p ù  ợp với quy địn  tại k oản 2 Điều 91 Luật Cá  tổ   ứ  tín dụng 

nên Hội đồng xét xử    p n ận. 

 Sau khi vay anh H  ó t  n  toán nợ   o Ngân hàng Sđến t áng 9-2020 

t ì ngưng, việ  anh H không tiếp tụ  t  n  toán nợ   o Ngân hàng Sđã vi 

p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán nợ  ủ  bên v y,  ăn  ứ t ỏ  t uận  ủ   á  bên tại 

Điều 2  ủ  Bản điều k oản và Điều kiện p át  àn  sử dụng t ẻ tín dụng  ủ  

Ngân hàng Svà quy địn  tại K oản 1 Điều 95  ủ  Luật Cá  tổ   ứ  tín dụng, 

Ngân hàng Sk ởi kiện yêu  ầu anh H t  n  toán toàn bộ dư nợ là  ó  ăn  ứ.  

 ại Đơn k ởi kiện, Ngân hàng Syêu  ầu  n  H trả số tiền tín  đến ngày 

14-01-2021 là 12.352.980 đồng, trong đó dư nợ gố  là 12.009.516 đồng, nợ lãi 

là 343.464 đồng và tiền lãi p át sin  t eo mứ  lãi su t t ỏ  t uận trong Hợp 

đồng tín dụng kể từ ngày 15-01-2021   o đến k i  n  H trả dứt nợ v y. Trong 

quá trìn   ò  án t ụ lý giải quyết vụ án, ngày 30-3-2021, anh H đã trả   o 

Ngân hàng Ssố tiền 3.000.000 đồng và đượ  Ngân hàng Sưu tiên  ạ   toán 

vào số dư nợ gố  nên  nh H có ng ĩ  vụ tiếp tụ  trả cho Ngân hàng S số tiền 

tín  đến ngày 11-5-2021 là 11.027.496 đồng, trong đó dư nợ gố  là 9.009.516 

đồng, nợ lãi quá  ạn là 2.017.980 đồng và tiền lãi p át sin  t eo mứ  lãi su t 

t ỏ  t uận trong Hợp đồng tín dụng kể từ ngày 12-5-2021   o đến k i  n  H 

trả dứt nợ v y. 

Áp dụng quy địn  tại Án lệ số 08/2016 AL ngày 17-10-2016  ủ  Hội 

đồng t ẩm p án  ò  án n ân dân tối   o:“Kể từ ngày tiếp t eo  ủ  ngày xét 

xử sơ t ẩm k á    àng v y  òn p ải tiếp tụ    ịu k oản tiền lãi quá  ạn  ủ  số 

tiền nợ gố    ư  t  n  toán, t eo mứ  lãi su t mà  á  bên t ỏ  t uận trong 

 ợp đồng   o đến k i t  n  toán xong k oản nợ gố  này.  rường  ợp trong 

 ợp đồng tín dụng,  á  bên  ó t ỏ  t uận về việ  điều   ỉn  lãi su t   o v y 

t eo từng t ời kỳ  ủ  Ngân  àng   o v y t ì lãi su t mà k á    àng v y p ải 

tiếp tụ  t  n  toán   o Ngân  àng   o v y t eo quyết địn   ủ   ò  án  ũng sẽ 

đượ  điều   ỉn    o p ù  ợp với sự điều   ỉn  lãi su t  ủ  Ngân  àng   o 

v y”. 

[2.2] Bị đơn anh P ạm  rung H đã đượ   ò  án tống đạt  ợp lệ  á  văn bản 

tố tụng, đượ  triệu tập  ợp lệ n iều lần n ưng  n  H vẫn vắng mặt, k ông trìn  

bày ý kiến đối với yêu  ầu  ủ  nguyên đơn và tài liệu   ứng  ứ kèm t eo, yêu 

 ầu p ản tố (nếu  ó) nên anh H p ải   ịu H quả p áp lý  ủ  việ  k ông trìn  bày 

ý kiến đối với yêu  ầu  ủ  nguyên đơn t eo quy địn  tại điểm   K oản 2 Điều 

196 và Điều 199 Bộ luật  ố tụng dân sự. Do đó,  ò  án  ăn  ứ vào  á  tài liệu, 

  ứng  ứ  ó trong  ồ sơ để giải quyết vụ án là p ù  ợp quy địn  p áp luật. 

[3] Về án p í dân sự sơ t ẩm: Căn  ứ Điều 26  ủ  Ng ị quyết số 

326/2016/UB VQH ngày 30 t áng 12 năm 2016 phí Tòa án quy địn  về mứ  

t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í  ò  án: 

Anh P ạm  rung H   ịu: 11.027.496 đồng x 5% = 551.000 đồng. 
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Ngân hàng Sk ông p ải   ịu án p í. Hoàn trả   o Ngân hàng Ssố tiền tạm 

ứng án p í đã nộp là 309.000 đồng t eo Biên l i t u tiền tạm ứng án p í số 

0001124 ngày 19-01-2021  ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự t àn  p ố  ây Nin , 

tỉn  Tây Ninh. 

[4] Xét đề ng ị  ủ  Đại diện Viện kiểm sát n ân dân t àn  p ố  ây 

Ninh là  ó  ăn  ứ và p ù  ợp quy địn  p áp luật nên     p n ận. 

  Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ: 

- Các Điều 91, 95  ủ  Luật  á  tổ   ứ  tín dụng;  

- Án lệ số 08/2016 ngày 17-10-2016 đượ   ông bố t eo Quyết địn  số 

220/QĐ – CA ngày 06 t áng 4 năm 2016  ủ  C án  án  ò  án n ân dân tối 

cao; 

- Điều 26  ủ   Ng ị quyết số 326/2016/UB VQH ngày 30 t áng 12 năm 

2016 phí Tòa án quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử 

dụng án p í và lệ p í  ò  án. 

Tuyên xử: 

1. C  p n ận yêu  ầu k ởi kiện: “ r n     p Hợp đồng tín dụng”  ủ  

Ngân hàng S đối với anh P ạm  rung H. Buộ   n  P ạm  rung H trả cho 

Ngân hàng Ssố tiền tín  đến ngày 11-5-2021 là 11.027.496 đồng, trong đó dư 

nợ gố  là 9.009.516 đồng, nợ lãi quá  ạn là 2.017.980 đồng và tiền lãi p át 

sin  t eo mứ  lãi su t t ỏ  t uận trong Hợp đồng tín dụng kể từ ngày 12-5-

2021   o đến k i  n  P ạm  rung H trả dứt nợ v y. 

Kể từ ngày tiếp t eo  ủ  ngày xét xử sơ t ẩm k á    àng v y  òn p ải 

tiếp tụ    ịu k oản tiền lãi quá  ạn  ủ  số tiền nợ gố    ư  t  n  toán, t eo 

mứ  lãi su t mà  á  bên t ỏ  t uận trong  ợp đồng   o đến k i t  n  toán 

xong k oản nợ gố  này.  rường  ợp trong  ợp đồng tín dụng,  á  bên  ó t ỏ  

t uận về việ  điều   ỉn  lãi su t   o v y t eo từng t ời kỳ  ủ  Ngân  àng   o 

v y t ì lãi su t mà k á    àng v y p ải tiếp tụ  t  n  toán   o Ngân  àng   o 

v y t eo quyết địn   ủ   ò  án  ũng sẽ đượ  điều   ỉn    o p ù  ợp với sự 

điều   ỉn  lãi su t  ủ  Ngân  àng   o v y. 

 2. Về án p í dân sự sơ t ẩm:   

Anh P ạm  rung H   ịu 551.000 đồng. 

Ngân hàng S k ông p ải   ịu án p í. Hoàn trả   o Ngân hàng Ssố tiền 

tạm ứng án p í đã nộp là 309.000 đồng t eo Biên l i t u tiền tạm ứng án p í số 

0001124 ngày 19-01-2021  ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự t àn  p ố  ây Nin , 

tỉn   ây Nin . 

 3. Về quyền k áng  áo: Cá  đương sự có quyền kháng cáo bản án lên 

 ò  án n ân dân tỉn   ây Nin  trong t ời hạn 15 ngày, kể từ  ngày n ận đượ  

bản án  oặ  đượ  tống đạt  ợp lệ. 

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại 

Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải 

thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, 

tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các 
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Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực 

hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 
Nơi nhận: 

-  AND tỉn   ây Nin ; 

- VKSND. TPTN; 

- CC.THADS TPTN;  

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ; 

- Lưu tập án.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                    (Đã ký) 

 

 

 

 

 

              Lê Thị Ánh Tuyết 

 

 


